	
	



6.2. Hệ ẩn muối cacbonat, hiđrocacbonat tác dụng với HCl, H2SO4 loãng 

Câu 1. Hoà tan hoàn toàn 16,8g muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít (đktc) khí A. Muối cacbonat đó là: 


A. MgCO3.
B. CaCO3.
C. BaCO3.
D. ZnCO3.

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn m gam một muối cacbonat của kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch HCl, thu được 560 mL khí CO2 (đktc), đồng thời khối lượng phần dung dịch tăng thêm 1,0 gam. Kim loại R là 


A. Ca.
B. Mg.
C. Cu.
D. Zn.

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn m gam muối cacbonat của kim loại M (hoá trị II) vào dung dịch H2SO4 17,5% (vừa đủ), thu được dung dịch muối có nồng độ 20%. Kim loại M là 


A. Mg.
B. Fe.
C. Cu.
D. Zn.

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí không màu ở điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được so với trước phản ứng là 


A. tăng 4,95 gam.
B. giảm 4,95 gam.
C. tăng 5,85 gam.
D. giảm 5,85 gam.

Câu 5. Hòa tan hết m gam hỗn hợp MCO3, R2CO3 vào 500 ml dung dịch H2SO4 loãng aM vừa đủ, thu được dung dịch chứa (m + 7,2) gam muối sunfat. Giá trị của a là 


A. 0,40
B. 0,30
C. 0,15
D. 0,20

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 21 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị I và kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 1,008 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: 


A. 24,495.
B. 13,898.
C. 21,495.
D. 18,975.

Câu 7. Cho 10 gam hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat kim loại hóa trị II và III tác dụng với axit HCl vừa đủ, thu được dung dịch A và 672 ml khí (ở đktc). Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là 


A. 11,32 gam.
B. 10,33 gam.
C. 10,78 gam.
D. 11,23 gam.

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp XCO3 và Y2CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lit khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là: 


A. 1,12
B. 2,24
C. 3,36
D. 4,48

Câu 9. Cho 7,0 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,2 gam muối khan. Giá trị của V là 


A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.

Câu 10. Hòa tan hết 22,0 gam hỗn hợp X gồm RHCO3 và R2CO3 bằng dung dịch HCl, thu được 0,2 mol khí. Kim loại R là: 


A. Li.
B. Na.
C. Rb.
D. K.

Câu 11. Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là 


A. Li.
B. Na.
C. K.
D. Rb.

Câu 12. Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Hai kim loại đó là 


A. Li, Na.
B. Na, K.
C. K, Rb.
D. Rb, Cs.

Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 4,68 g Hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B kế tiếp trong nhóm IIA vào dung dịch HCl thu được 1,12 lit CO2 đktc. Hai kim loại A và B là: 


A. Be và Mg 
B. Mg và Ca 
C. Ca và Sr 
D. Sr và Ba 

Câu 14. Cho X là kim loại kiềm và Y là kim loại kiềm thổ. Hoà tan hoàn toàn 9,5 gam hỗn hợp muối cacbonat của X và Y trong dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Kim loại X, Y nào sau đây thỏa mãn? 


A. K và Ba.
B. Li và Be.
C. Na và Mg.
D. K và Ca.

Câu 15. Cho 7,65 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của kim loại kiềm X và kim loại kiềm thổ Y (MX < MY) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Kim loại X là 


A. Na.
B. Rb.
C. K.
D. Li.

Câu 16. Cho 20,7 gam hỗn hợp CaCO3 và K2CO3 phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được khí Y. Sục toàn bộ khí Y từ từ vào dung dịch chỉ chứa 0,18 mol Ba(OH)2 , thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? 


A. 29,55
B. 30,14 ≥ m ≥ 29,55
C. 35,46 ≥ m > 29,55
D. 35,46

Câu 17. Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3, trong đó MgCO3 chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu lấy khí CO2 rồi sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa X. Để kết tủa X thu được là lớn nhất thì giá trị a là 


A. 29,89%.
B. 70,11%.
C. 59,79%.
D. 28,89%.

Câu 18. Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng khí này hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo thành (m+ a) gam kết tủa. Giá trị của a là 


A. 19,4.
B. 9, 7. 
C. 22,8.
D. 37,8.

Câu 19. Cho m gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và NaHSO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,4 gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 20
B. 21
C. 22
D. 23

Đáp án

	1. A
	2. B
	3. A
	4. A
	5. A
	6. C
	7. B
	8. B
	9. D
	10. D

	11. B
	12. A
	13. B
	14. C
	15. D
	16. C
	17. A
	18. A
	19. B
	


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án A
Muối cacbonat của kim loại hóa trị II có công thức dạng MCO3.
PTPƯ: MCO3 + 2HCl → MCl2 + CO2 + H2O.
Khí A là CO2, nCO2 = 0,2 mol.
nMCO3 = nCO2 = 0,2 mol ⇒ MMCO3 = 
[image: image1.wmf]m

n

 = 84 ⇒ MM = 24 ⇒ MgCO3.
Câu 2. Đáp án B
phản ứng RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2↑ + H2O.
mdung dịch tăng = mmuối cacbonat – mCO2↑ = m – 0,025 × 44 = 1,0 gam.
⇒ m = 2,1 gam. Lại có nmuối cacbonat = nCO2 = 0,025 mol
⇒ MRCO3 = 2,1 ÷ 0,025 = 84 ⇒ R = 24 (hóa trị II) ⇒ là kim loại Mg.
Câu 3. Đáp án A
Phản ứng: MCO3 + H2SO4 → MSO4 + CO2↑ + H2O.
lấy 1 mol H2SO4 ⇒ mdung dịch H2SO4 17,5% = 98 ÷ 0,175 = 560 gam.
⇒ nMCO3 = nCO2 = nH2SO4 = 1 mol ⇒ bảo toàn khối lượng có:
mdung dịch sau phản ứng = (M + 60) + 560 – 44 = 576 + M gam.
⇒ C%MSO4 = 
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Câu 4. Đáp án A
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Khối lượng muối tăng: 
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Câu 5. Đáp án A
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Sự thay đổi khối lượng m ⇥ (m + 7,2) là do gốc SO4 thay gốc CO3. 
Δm = 7,2 gam = (96 – 60).ngốc SO4 ⇒ ngốc SO4 = 0,2 mol. 
⇒ Tương ứng nH2SO4 = 0,2 mol ⇒ a = CM = n ÷ V = 0,2 ÷ 0,5 = 0,4M.❒ 
Câu 6. Đáp án C
• muối cacbonat kim loại hóa trị II: MCO3 + 2HCl → MCl2 + CO2↑ + H2O
• muối cacbonat kim loại hóa trị I: N2CO3 + 2HCl → 2NCl + CO2↑ + H2O.
từ tỉ lệ phản ứng có: ∑nHCl = 2∑nCO2↑ = 0,09 mol.
m gam muối khi cô cạn A là muối clorua, là sự thay thế 1 gốc CO32– bằng 2 gốc Cl.
⇒ tăng giảm khối lượng có: m = mmuối clorua = 21 + (0,09 × 35,5 – 0,045 × 60) = 21,495 gam.
⇒ Chọn đáp án C. ♣.
Câu 7. Đáp án B
Gọi 2 muối có CT là: MCO3 và N2(CO3)3.
PTHH:
MCO3 + 2HCl → MCl2 + H2O + CO2 (1)
N2(CO3)3 + 6HCl → 2NCl3 + 3H2O + 3CO2 (2)
Theo PTHH (1) và (2) ta thấy: nHCl pư = 2nCO2 = 2. 
[image: image6.wmf]0,672

22,4

 = 2.0,03 = 0,06 mol.
nH2O = nCO2 = 0,03 mol.
Áp dụng ĐLBTKL: 
mX + mHCl = mmuối khan + mCO2 + mH2O
⇔ 10 +0,06.36,5 = mmuối khan + 0,03.44 + 0,03.18 ⇒ mmuối khan = 10,33 gam.
→ Đáp án B.
Câu 8. Đáp án B
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Câu 9. Đáp án D
Gọi công thức chung của muối dạng ACO3
ACO3 + 2HCl → ACl2 + CO2 + H2O
Gọi số mol của CO2 là xmol, số mol của H2O là x mol, số mol của HCl là 2x 
Bảo toàn khối lượng 7 + 2x. 36,5 = 9,2 + x. 44 + 18x → x = 0,2 mol → V = 4,48 lít.

Câu 10. Đáp án D
Giải: ► Bảo toàn nguyên tố Cacbon: nX = nCO2 = 0,2 mol ⇒ MX = 22 ÷ 0,2 = 110.
⇒ R + 61 ≤ 110 ≤ 2R + 60 ⇒ 25 ≤ R ≤ 49 ⇒ R là Kali 
Câu 11. Đáp án B
Gọi tổng số mol của R2CO3 và RHCO3 là a mol, nguyên tử khối trung bình là M
Bảo toàn nguyên tố C → a = nCO2 = 0,02 mol
84 (NaHCO3) < Mtb = 1,9 : 0,02 = 95 < 106 (Na2CO3) → kim loại cần tìm là Na. Đáp án B. 
Câu 12. Đáp án A
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Vậy, 2 kim loại là Li và Na
Câu 13. Đáp án B
Gọi công thức tổng quát của A, B là R:
CO32- + 2H+ = CO2 + H2O
nR = nCO32- = nCO2 = 0,05 mol
mCO32- = 0,05*60 = 3 gam
=> mR = 4,68 - 3 = 1,68 gam => R = 33,6 => A < 33,6 < B. Đáp án B
(Chú ý số thứ tự của B lớn hơn A 8 đơn vị trong bảng HTTH) 
Câu 14. Đáp án C
Giải: ► Muối cacbonat của X và Y có dạng X2CO3 và YCO3 
⇒ nhh = nCO2 = 0,1 mol ||⇒ Mhh muối = 9,5 ÷ 0,1 = 95.
||⇒ chỉ có C thỏa vì MNa2CO3 < Mhh muối < MMgCO3 
Câu 15. Đáp án D
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 X là Li.

Câu 16. Đáp án C
Câu 17. Đáp án A
Giải: Để lượng kết tủa là lớn nhất → nCa(OH)2 = nCO2 = 0,2 mol
Gọi số mol của MgCO3 và BaCO3 lần lượt là x,y
Ta có hệ 
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a= 
[image: image14.wmf]0,1.84
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.100% = 29,89% 
Câu 18. Đáp án A
Giải: nCa/hh = ∑nCO2,SO2 = 0,2 mol || Từ hỗn hợp ban đầu → ↓ chỉ là thay thế
1Ca ⇌ 1Br ||⇒ tăng giảm khối lượng: a = 0,2 × (137 – 40) = 19,4 (g) 
Câu 19. Đáp án B

[image: image15.wmf]33233

41,4

41,40,1

197217

BaCOBaSONaCONaHSO

mmnn

+=Þ===

+



[image: image16.wmf]233

0,1*1060,1*10421()

NaCONaHSO

mmmg

=+=+=

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
	
	Trang 1


	
	Trang 3



_1647152036.unknown

_1647152107.unknown

_1647152123.unknown

_1647152249.unknown

_1647152271.unknown

_1647152279.unknown

_1647152253.unknown

_1647152153.unknown

_1647152159.unknown

_1647152112.unknown

_1647152092.unknown

_1647152102.unknown

_1647152081.unknown

_1647152023.unknown

_1647152030.unknown

_1647152015.unknown

